
ỦY BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH GIA LAI 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-UBND Gia Lai, ngày     tháng  3  năm 2022 

  

                                                           TỜ TRÌNH 

           Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định giá dịch  

                vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm  

                phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của  

                            Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề). 

                     

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá năm 2012; 

          Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 5160/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành định mức kinh tế kỷ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII - 

Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) xem xét, ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường 

hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai theo hình thức rút gọn, cụ thể như sau: 

          1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng nghị quyết:  

           - Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá năm 

2012, quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế). 
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- Bệnh Covid-19 là do vi rút có tên SARS-CoV-2 gây ra, là bệnh truyền 

nhiễm nhóm A, có nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Trong thời gian qua, dịch 

bệnh đã lây lan nhanh và nguy hiểm trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; tại tỉnh 

Gia Lai, dịch xuất hiện ở tất các các huyện, thị xã, thành phố; dự báo trong thời gian 

tới dịch bệnh sẽ có những diễn biến khó lường.  

          - Nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan bùng phát; đảm bảo sức khỏe, 

tính mạng cho nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội được diễn ra bình thường 

trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch như truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 

là cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhu cầu của đại đa số người dân tự chi trả chi phí 

xét nghiệm là rất cao. 

 - Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm 

xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Kết luận 

tại Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 12/01/2022 thống nhất cho xây dựng nghị 

quyết theo hướng: Trường hợp cấp bách thì hoàn thiện hồ sơ theo khoản 1 Điều 3 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách 

phòng, chống Covid-19, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, 

quyết định; trường hợp chưa cấp bách thì chuẩn bị hồ sơ theo hình thức rút gọn trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong 2022.  

Tuy nhiên, ngày 18/02/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 

02/2022/TT-BYT về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, thay thế 

Thông tư số 16/2021/TT-BYT. Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-

BYT quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nhà nước: Mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao 

gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy 

định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Y tế và các ngành liên quan xây dựng giá dịch vụ SARS-CoV-2 theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BYT. Mức giá các dịch vụ xét nghiệm xây dựng bằng với 

mức giá Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT, có 01 dịch vụ (thực 

hiện xét nghiệm và trả kết quả) thấp hơn mức giá Bộ Y tế quy định.  

           Từ các căn cứ và tình hình thực tế đã báo cáo trên, việc Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hết 

sức cần thiết. 

        



 

          2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

          a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

b) Đối tượng áp dụng:  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 

và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

3. Xây dựng mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2:  

a) Nguyên tắc áp dụng: Căn cứ tình hình dịch bệnh, số lượng mẫu và tỷ lệ xét 

nghiệm SAR-CoV-2, cơ sở xét nghiệm xem xét, quyết định lựa chọn hình thức xét 

nghiệm cho phù hợp. 

b) Cơ sở tính chi phí: Theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

- Mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm: Theo mức giá cố định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định số 5160/QĐ-

BYT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; giá vật tư hóa chất theo kết quả trúng thầu của Sở 

Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chi phí tiền lương theo quy định hiện hành.  

 - Giá sinh phẩm: Được tính trên cơ sở giá mua thực tế theo kết quả trúng thầu 

của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, làm cơ sở tính chi phí sinh phẩm trong quá 

trình thực hiện xét nghiệm và trả kết quả, nhưng không vượt giá tối đa quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

c) Mức giá dịch vụ xét nghiệm: Theo Phụ lục kèm theo Tờ trình. 

4. Đề nghị cho chủ trương trong quá trình thực hiện: 

Trường hợp trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Y tế 

có thay đổi mức giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2, đề nghị Hội đồng nhân dân 

tỉnh cho phép áp dụng mức giá xét nghiệm SAR-CoV-2 trên địa bàn tỉnh theo mức 

giá mới của Bộ Y tế quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh mức giá mới theo quy định của Bộ Y tế tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 

tỉnh gần nhất.  

            Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII - Kỳ họp 

thứ Năm (chuyên đề) xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Hồ Phước Thành 

 



 

 

GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2  KHÔNG THUỘC PHẠM VI 

THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ  

Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày   /3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá chưa bao 

gồm sinh phẩm xét 

nghiệm phản ứng 

(đồng) 

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 11.200 

II Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động  30.800 

III 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

trong trường hợp mẫu đơn, gồm: 
165.591 

1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 45.400 

2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 120.191 

IV 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

trong trường hợp mẫu gộp 
  

1 Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 78.800 

1.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 24.100 

1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 54.700 

2 Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 62.500 

2.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 23.300 

2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 39.200 

3 Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm 112.500 

3.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 48.400 

3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 64.100 

4 Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 97.200 

4.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 49.200 

4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 48.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2022/NQ-HĐND Gia Lai, ngày         tháng 3 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp  

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

 Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Thực hiện Quyết định số 5160/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2; 

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Báo cáo thẩm tra của ...; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ 

họp. 

Dự thảo 2  
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản 

lý và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm 

xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế 

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét 

nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 

này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này.  

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa ... Kỳ họp 

thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm ... và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 

... ./. 
 

Nơi nhận:   
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; Bộ Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Vụ Pháp chế của các Bộ: Tài chính; Y tế; 

- Thường trực: Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Y tế; Tài chính; Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT; VP HĐND tỉnh.                                                    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
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Phụ lục 

GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 (CHƯA BAO GỒM SINH 

PHẨM XÉT NGHIỆM PHẢN ỨNG) TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG 

THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số:         /2022/NQ-HĐND ngày       tháng     năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

STT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá chưa bao 

gồm sinh phẩm xét 

nghiệm phản ứng 

(đồng) 

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 11.200 

II Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động  30.800 

III 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

trong trường hợp mẫu đơn, gồm: 
165.591 

1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 45.400 

2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 120.191 

IV 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

trong trường hợp mẫu gộp 
  

1 Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 78.800 

1.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 24.100 

1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 54.700 

2 Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 62.500 

2.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 23.300 

2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 39.200 

3 Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm 112.500 

3.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 48.400 

3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 64.100 

4 Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 97.200 

4.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 49.200 

4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 48.000 

 


